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ĐỀ CƯƠNG 

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI

VÀ PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

CỦA CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP

MỞ ĐẦU

- Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của các công ty Nông, lâm nghiệp của địa phương, đơn vị.

- Căn cứ để xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công tu nông lâm nghiệp thuộc địa phương, đơn vị.

+ Nghị định số    /2014/NĐ-CP ngày   // // 2014 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty Nông, lâm nghiệp, và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngnahf thực hiện nghị định này.

+ Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội;

+ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

+ Diện tích các loại đất hiện do các công ty Nông, lâm nghiệp đang quản lý và sử dụng;

+ Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các công ty Nông lâm nghiệp trong các năm 2012, 2013, 2014;
+ Phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh của các công ty Nông, lâm nghiệp trong các năm tới.
Phần thứ nhất

THỰC TRẠNG CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP

A. CÔNG TY NÔNG NGHIỆP

I. SỐ LƯỢNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP

Số lượng các công ty hiện có và địa bàn hoạt động (xã, huyện)

II. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRONG CÁC CÔNG TY

1. Hiện trạng đất đai của các công ty đang quản lý (Phụ biểu 1a)

Tổng diện tích tự nhiên:

· Đất sản xuất nông nghiệp:

+ Đất trồng cây hàng năm:

+ Đất trồng cây lâu năm:

+ Đất đồng cỏ:

+ Đất mặt nước nuôi trồng thủy sản:
· Đất lâm nghiệp: 

+ Đất rừng sản xuất:

*Rừng sản xuất là rừng tự nhiên:

*Rừng sản xuất là rừng trồng:
+ Đất rừng phòng hộ:

+ Đất rừng đặc dụng:

· Đất nông nghiệp khác:

· Đất chuyên dùng: 

· Đất ở:

· Đất chưa sử dụng:

2. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất đai ( Phụ biểu 2a)

· Diện tích đất đã đưa vào sử dụng:

· Diện tích đất tự tổ chức sản xuất:

· Diện tích đất giao khoán, trong đó:

+ Khoán theo Nghị định 01/CP

+ Khoán theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP:

+ Khoán hàng năm:

+ Khoán khác:

· Diện tích liên doanh, liên kết:
· Diện tích cho thuê:

· Diện tích cho mượn:

· Diện tích đang có tranh chấp:

· Diện tích bị lấn chiếm:

· Diện tích đất được giao không thu tiền:

3. Quy hoạch sử dụng đất ( Phụ biểu 3a):

· Diện tích đất đã thuê: 

+ Đất nông nghiệp:
+ Đất phi nông nghiệp:
· Diện tích đất đã được cấp giấy CNQSD đất trước 2005:

+ Đất nông nghiệp

+ Đất phi nông nghiệp

· Diện tích đất đã được cấp giấy CNQSD đất sau 2005:

+ Đất nông nghiệp

+ Đất phi nông nghiệp
· Diện tích đất đã giao về địa phương từ năm 2003:

-
Diện tích đất dự kiến tiếp tục giao về địa phương:

-
Diện tích đất quy hoạch tiếp tục quản lý sử dụng:

III. HIỆN TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH (Phụ biểu 4a)

1. Lao động

· Tổng số lao động hiện có:

+ Lao động gián tiếp

+ Lao động trực tiếp

*Lao động trong danh sách đóng BHXH

*Lao động (hộ) nhận khoán:

- Tổng số lao động là đồng bào dân tộc tại chỗ:

2. Tài chính

· Tổng số vốn hoạt động sản xuất, kinh doanh:

· Phân theo các loại vốn
+ Vốn cố định:

+ Vốn lưu động:

· Phân theo nguồn vốn:

+ Vốn ngân sách:

+Vốn tự có:

+Vốn vay:

VI. KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH 2012-2013-2014 (Phụ biểu 5a)

· Doanh thu:

· Nộp ngân sách:

· Lợi nhuận:

· Nợ phải thu:

· Nợ khó đòi:

· Nợ phải trả:

· Lương bình quân/tháng:

· Thu nhập bình quân/ha/năm:

V . ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY

1. Những kết quả đã đạt được trong các công ty nông nghiệp

2. Những tồn tại và nguyên nhân.

B. CÔNG TY LÂM NGHIỆP

I. SỐ LƯỢNG VÀ PHÂN BỔ CÔNG TY LÂM NGHIỆP

· Số lượng các công ty hiện có

· Phân bố công ty lâm nghiệp

II. HIỆN TRANG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRONG CÁC CÔNG TY

1. Hiện trạng đất đai của các công ty đang quản lý (Phụ biểu 1b)
Tổng diện tích tự nhiên: 
-
 Đất sản xuất nông nghiệp:

+ Đất trồng cây hàng năm:

+ Đất trồng cây lâu năm:

+ Đất đồng cỏ:

+ Đất mặt nước nuôi trồng thủy sản:

· Đất lâm nghiệp: 

+ Đất rừng sản xuất:

* Rừng sản xuất là rừng tự nhiên:

* Rừng sản xuất là rừng trồng:
+ Đất rừng phòng hộ:

* Rừng phòng hộ  là rừng tự nhiên:

* Rừng phòng hộ là rừng trồng:

+ Đất rừng đặc dụng:

*Rừng đặc dụng là rừng tự nhiên:

*Rừng đặc dụng là rừng trồng:

-
 Đất nông nghiệp khác:

-
 Đất chuyên dùng: 

-
 Đất ở:

-
 Đất chưa sử dụng:

2. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất đai ( Phụ biểu 2b)
-
Diện tích đất đã đưa vào sử dụng:

-
Diện tích đất tự tổ chức sản xuất:

-
Diện tích đất giao khoán, trong đó:

+ Khoán theo Nghị định 01/CP

+ Khoán theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP:
+ Khoán hàng năm:

+ khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng:

+ Khoán khác:

-
Diện tích liên doanh, liên kết:

-
Diện tích cho thuê:

-
Diện tích cho mượn:

-
Diện tích đang có tranh chấp:

-
Diện tích bị lấn chiếm:

-
Diện tích đất được giao không thu tiền:

3. Quy hoạch sử dụng đất ( Phụ biểu 3b):

-
Diện tích đất đã thuê: 

+ Đất nông nghiệp:
+ Đất phi nông nghiệp:
-
Diện tích đất đã được cấp giấy CNQSD đất trước 2005:

+ Đất nông nghiệp:
+ Đất phi nông nghiệp:
-
Diện tích đất đã được cấp giấy CNQSD đất sau 2005:

+ Đất nông nghiệp:
+ Đất phi nông nghiệp:
-
Diện tích đất đã giao về địa phương từ năm 2003:

-
Diện tích đất dự kiến tiếp tục giao về địa phương:

-
Diện tích đất quy hoạch tiếp tục quản lý sử dụng:

III. HIỆN TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH (Phụ biểu 4b)

1. Lao động

- Tổng số lao động hiện có:

+ Lao động gián tiếp

+ Lao động trực tiếp

*Lao động trong danh sách đóng BHXH

*Lao động (hộ) nhận khoán:

- Tổng số lao động là đồng bào dân tộc tạ chỗ:

2. Tài chính

Tổng số vốn hoạt động sản xuất, kinh doanh:

· Phân theo các loại vốn

· Vốn cố định:

· Vốn lưu động:

· Phân theo nguồn vốn:

· Vốn ngân sách:

· Vốn tự có:

· Vốn vay:

VI. KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH 2012-2013-2014 (Phụ biểu 5b)

· Doanh thu:

· Nộp ngân sách:

· Lợi nhuận:

· Nợ phải thu:

· Nợ khó đòi:

· Nợ phải trả:

· Lương bình quân/tháng:

· Thu nhập bình quân/ha/năm:

V. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY

1. Những kết quả đã đạt được trong các công ty nông nghiệp

2. Những tồn tại và nguyên nhân.

Phần thứ hai

PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NÔNG LÂM NGHIỆP

I. MỤC TIÊU NGUYÊN TẮC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NÔNG LÂM NGHIỆP

1. Mục tiêu sắp xếp. đổi mới và phát triển công ty nông, lâm nghiệp

2. Nguyên tắc sắp xếp. đổi mới và phát triển công ty nông, lâm nghiệp

II. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP

1. Phương án sắp xếp lại các công ty nông nghiệp

1.1 Các công ty nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm:

1.2 Các công ty thực hiện cổ phần hóa nhà nước nắm giữ từ 65 đến 75% cổ phần bao gồm:

1.3  Các công ty thực hiện cổ phần hóa nhà nước nắm giữ từ 50 đến 65% cổ phần bao gồm:

1.4 Các công ty thực hiện cổ phần hóa nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối:

1.5  Sáp nhập các công ty:

1.6  Giải thể công ty:

2 .Phương án sắp xếp lại các công ty lâm nghiệp

2.1 . Các công ty nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm:
2.2  Các công ty chuyển thành Ban quản lý rừng:

2.3. Các công ty thực hiện cổ phần hóa nhà nước nắm giữ từ 65 đến 75% cổ phần bao gồm:

2.4.Các công ty thực hiện cổ phần hóa nhà nước nắm giữ từ 50 đến 65% cổ phần bao gồm:

2.5 Các công ty thực hiện cổ phần hóa nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối:

2.6. Sáp nhập:

2.7. Giải thể công ty:
III. GIẢI PHÁP SẮP XẾP, ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP

1. Giải pháp về đất đai.

2. Giải pháp về lao động
3. Giải pháp về vốn
4. Giải pháp về khoa học công nghệ
5. Giải pháp về thị trường
6. Giải pháp về tổ chức.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phân công trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ban ngành( đối với các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương), các bộ phận chuyên môn (đối với các Tập đoàn và Tổng công ty) và các công ty nông, lâm nghiệp trực thuộc triển khai thực hiện xây dựng đề án và các nội dung cụ thể sau khi đề án được duyệt.

V. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Những đề xuất và kiến nghị của địa phương, đơn vị đối với các Bộ, ngành và Chính phủ về các chính sách và giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số      /2014/NĐ-CP và các vấn đề có liên quan.
